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I. ĐỌC HIỂU (6.0 điểm) Đọc văn bản sau và thực hiện yêu cầu:
LỄ HỘI ĐỀN CỔ LOA HÀ NỘI - VĂN MINH ÂU LẠC 2000 NĂM TUỔI
Lễ hội Cổ Loa Đông Anh Hà Nội là một trong những lễ hội cổ được tổ chức từ những năm 208 - 179 TCN nhằm tưởng nhớ công ơn của vua Thục Phán, người có công dựng lên nhà nước Âu Lạc di chuyển kinh đô từ Phong Châu về Cổ Loa để xây thành. Lễ hội được tổ chức vào ngày mùng 6 tháng giêng (3 hoặc 5 năm 1 lần) với nhiều nghi lễ trang nghiêm thể hiện tinh thần “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” của người Việt.
Lễ hội Thành Cổ Loa là lễ hội truyền thống lớn nhất của mảnh đất Đông Anh, đồng thời cũng là trải nghiệm hấp dẫn khách du lịch Hà Nội mỗi dịp đầu xuân năm mới. Tương truyền rằng ngày 06/01 là ngày vua An Dương Vương nhập cung, ngày 09/01 là lễ khao quân nên người dân thành Cổ Loa đã lấy ngày mùng 06 làm chính hội để tưởng nhớ công ơn của vua An Dương Vương. 
Phần Lễ
Tương truyền rằng khi vua An Dương Vương chọn đất xây thành Cổ Loa thì người dân làng Quậy đã tự nguyện nhường đất xây thành. Vì thế, dù làng Quậy không có tên trong Bát xã nhưng vì là dân gốc Cổ Loa nên được dự hội và chọn là người độc Mật Khẩn. Đoàn độc Mật Khẩn gồm 15 người được rước vào đền Cổ Loa từ Cầu Cung bởi 15 cụ làng Cổ Loa mặc áo tế trang nghiêm cùng 2 quân chầu khiêng lễ. Khoảng 7h sáng khi có trống lệnh hai đoàn rước sẽ tiến vào đền Thượng và xếp hàng hạ kiệu, rồi tiến vào dâng lễ, dâng hương vào cung vua.
Phần hội
Kết thúc phần lễ cũng là thời điểm bắt đầu phần hội với nhiều trò chơi dân gian hấp dẫn du khách gần xa như: cờ người, đấu vật, thi bắn nỏ, đu tiên,... Bên cạnh những trò chơi thú vị đây cũng là dịp du khách có thể thưởng thức nhiều món ngon nổi tiếng của mảnh đất Đông Anh như: bún Mạch Tràng, cháo trai,... Hay xem biểu diễn nghệ thuật dân gian đặc sắc: hát quan họ tại giếng Ngọc, múa rối nước, tuồng Mị Châu - Trọng Thủy.
Khi kể về lễ hội Cổ Loa thì đây vẫn là buổi lễ quan trọng với người dân Đông Anh, nhất là người làng Cổ Loa. Nó trở thành tập tục, nét văn hóa đẹp đẽ là niềm tự hào của người dân nơi đây. 
                  (Trích “Lễ Hội Đền Cổ Loa Hà Nội” – Báo Tiền Phong ngày 14/10/2022)
Ghi lại chữ cái đứng trước đáp án đúng /Thực hiện yêu cầu:
Câu 1. Văn bản “Lễ Hội Đền Cổ Loa Hà Nội - Văn minh Âu Lạc 2000 năm tuổi” thuộc loại văn bản nào? 
	A. Văn bản biểu cảm
B. Văn bản nghị luận
	C. Văn bản thông tin
D. Văn bản tự sự


Câu 2. Những thông tin cơ bản được cung cấp trong văn bản là:
A. Thời gian, địa điểm, phần lễ - hội, ý nghĩa 
B. Thời gian, địa điểm, cách thức tổ chức lễ hội
C. Nguồn gốc, chuẩn bị, địa điểm, ý nghĩa
D. Thời gian, địa điểm, cách thức tổ chức phần lễ - hội 
Câu 3. Chính hội của lễ hội Cổ Loa được tổ chức vào ngày nào? 
	A. Ngày 9 tháng 1
B. Ngày 8 tháng 1
	C. Ngày 6 tháng 1
D. Ngày 5 tháng 1




Câu 4. Xác định trình tự giới thiệu của lễ hội đền Cổ Loa? 
	A. Theo trình tự không gian
B. Theo trình tự thời gian
	C. Theo trình tự nhân quả
D. Theo trình tự vấn đề


Câu 5. Phần văn bản: “Lễ hội Cổ Loa Đông Anh Hà Nội là một trong những lễ hội cổ được tổ chức từ những năm 208 - 179 TCN nhằm tưởng nhớ công ơn của vua Thục Phán, người có công dựng lên nhà nước Âu Lạc di chuyển kinh đô từ Phong Châu về Cổ Loa để xây thành. Lễ hội được tổ chức vào ngày mùng 6 tháng giêng (3 hoặc 5 năm 1 lần) với nhiều nghi lễ trang nghiêm thể hiện tinh thần “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” của người Việt.” là: 
       A. Nhan đề của văn bản			        C. Đề mục
       B. Sa -pô	                                                            D. Phần chú thích của văn bản
Câu 6. Xác định phép liên kết có trong đoạn văn sau: “Tương truyền rằng khi vua An Dương Vương chọn đất xây thành Cổ Loa thì người dân làng Quậy đã tự nguyện nhường đất xây thành. Vì thế, dù làng Quậy không có tên trong Bát xã nhưng vì là dân gốc Cổ Loa nên được dự hội và chọn là người độc Mật Khẩn”. 
	A. Phép lặp
B. Phép nối
	C. Phép thế
D. Phép liên tưởng


Câu 7. Truyền thống tốt đẹp được thể hiện qua Lễ hội đền Cổ Loa là:
	A. tương thân tương ái
B. ăn quả nhớ kẻ trồng cây
	C. tôn sư trọng đạo
D. lá lành đùm lá rách


Câu 8. Dấu chấm lửng trong văn bản trên có tác dụng gì? 
	A. Trích lời nói trực tiếp của nhân vật
B. Trích tên tác phẩm
	C. Thể hiện lời nói ngập ngừng, ngắt quãng
D. Thể hiện còn nhiều sự vật chưa liệt kê hết


Câu 9. (2.0 điểm) Xác định biện pháp tu từ được sử dụng trong đoạn văn sau: 
“Kết thúc phần lễ cũng là thời điểm bắt đầu phần hội với nhiều trò chơi dân gian hấp dẫn du khách gần xa như: cờ người, đấu vật, thi bắn nỏ, đu tiên,... Bên cạnh những trò chơi thú vị đây cũng là dịp du khách có thể thưởng thức nhiều món ngon nổi tiếng của mảnh đất Đông Anh như: bún Mạch Tràng, cháo trai,...”. Nêu tác dụng của việc sử dụng biện pháp tu từ đó?
Câu 10. (2.0 điểm) Theo em, thông điệp mà bài viết muốn gửi gắm là gì? Nêu những việc cần làm để góp phần gìn giữ, phát huy bản sắc văn hoá của dân tộc.
II. VIẾT (4.0 điểm)
Viết bài văn nghị luận xã hội trình bày suy nghĩ của em về sức mạnh của tình yêu thương trong cuộc sống.
Chúc các em làm bài tốt
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	HƯỚNG DẪN CHẤM 
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	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I. ĐỌC HIỂU (6.0 điểm)

	* Trắc nghiệm
	2.0

	Câu 1
	C
	0.25

	Câu 2
	A
	0.25

	Câu 3
	C
	0.25

	Câu 4
	B
	0.25

	Câu 5
	B
	0.25

	Câu 6
	B
	0.25

	Câu 7
	B
	0.25

	Câu 8
	D
	0.25

	Câu 9

	- HS chỉ ra được biện pháp nghệ thuật: liệt kê
+ cờ người, đấu vật, thi bắn nỏ, đu tiên,... 
+ bún Mạch Tràng, cháo trai,... 
- Tác dụng:
+ Nhấn mạnh các hoạt động được tổ chức trong phần hội rất phong phú, các món ăn đặc trưng, …
+ Tạo nhịp điệu cho đoạn văn
+ Bộc lộ sự hiểu biết, niềm tự hào của tác giả về lễ hội đền Cổ Loa.
	1.0



1.0

	Câu 10

	* Hình thức: diễn đạt mạch lạc, không mắc lỗi dùng từ.
* Thông điệp:
- Có hiểu biết về truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc.
- Tự hào, trân trọng các phong tục, tập quán.
- Có hành động cụ thể để giữ gìn, phát huy các truyền thống của dân tộc.
*  HS nêu rõ được những việc cần làm để góp phần gìn giữ, phát huy văn hóa truyền thống của dân tộc.
- Chăm chỉ học tập, tìm hiểu những nét đặc sắc của quê hương, đất nước
- Lan toả quảng bá những nét đẹp văn hóa đó với bạn bè, người thân, yêu quý, - Tự hào về các lễ hội, truyền thống văn hóa của dân tộc …)
 (HS có những cách diễn đạt khác nhau nếu hợp lý vẫn cho điểm. Đúng từ 2 ý trở lên cho điểm tối đa)
	2.0

	II. VIẾT (4.0 điểm)

	
	a. Đảm bảo yêu cầu về độ dài của bài văn nghị luận
	0,25

	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề
	0,25

	
	c. Xác định nội dung chính của bài văn.
HS có thể trình bày theo nhiều cách nhưng đảm bảo các ý sau:
* Mở bài: Dẫn dắt và nêu vấn đề cần nghị luận
* Thân bài:
- Giải thích:
  + Tình yêu thương
  + Sự sẻ chia
- Biểu hiện của tình yêu thương và sự sẻ chia
- Vai trò của tình yêu thương và sự sẻ chia
- Dẫn chứng
- Phản đề / Ý kiến trái chiều và phản bác
- Bài học và liên hệ bản thân
* Kết bài: Khẳng định lại ý kiến tán thành
	

0,5

0,75


0,25
0,25
0,25
0,5

	
	d. Chính tả, ngữ pháp:Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
	0,5

	
	e. Sáng tạo: Bố cục mạch lạc, lời văn giàu cảm xúc, có tìm tòi, độc đáo, mới lạ
	0,5


* Lưu ý: Căn cứ vào thực tế bài làm của HS, dựa vào thang điểm trên GV cho các mức điểm còn lại.

Ban giám hiệu                              Tổ trưởng/ NTCM                         Người ra đề	
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I. ĐỌC HIỂU (6.0 điểm) Đọc văn bản sau và thực hiện yêu cầu:
LỄ HỘI TRUYỀN THỐNG ĐỀN TRẤN VŨ 2023
 	Lễ hội ôn lại những truyền thuyết từ ngàn xưa về Đức Thánh Huyền Thiên Trấn Vũ - vị thần tiêu trừ yêu ma, bảo vệ dân lành, giữ sự bình yên cho muôn dân, vạn vật, cũng là vị thần trị thủy, chống lũ lụt trong quan niệm tâm linh của người dân phường Thạch Bàn (quận Long Biên, Hà Nội).
Chính hội diễn ra vào ngày 3/3 Âm lịch - Ngày đản sinh của Đức Thánh, nhưng lễ hội thường được tổ chức trong suốt 4 ngày: từ ngày mùng 1 đến mùng 4 tháng ba Âm lịch hằng năm. Trong ngày 22/4, tại lễ hội Đền Trấn Vũ diễn ra nhiều hoạt động độc đáo. Sau màn dâng hương của đội dâng hương đình Cự Đồng hành lễ, là nghi lễ kéo co ngồi. Trước khi lễ trình diễn kéo co diễn ra, các mạn chuẩn bị lễ vật gồm mâm xôi, thủ lợn phủ mỡ chài rắc hoa hồng được tập trung trước sân đền để làm lễ.
Mỗi mạn gồm có 19 người, 1 tổng cờ và 3 ông tổ trưởng, phó điều khiển chốt nêm và rút nêm, hiệu lệnh trọng tài (bằng còi, trống khẩu và loa). Nam kéo co mỗi đội cởi trần, mặc quần cộc màu đỏ, chít khăn đỏ (có in chữ cho từng mạn). Theo các cụ cao niên, kéo co ngồi là trò diễn hầu Đức Thánh Linh Lang - vị thành hoàng của làng. Ngày nay, kéo co ngồi là một nghi thức đặc biệt trong lễ hội đền Trấn Vũ vào ngày mùng 3/3 âm lịch gắn với ngày sinh của Đức Thánh Huyền Thiên Trấn Vũ. Theo đó, các đội chơi ngồi trên đất kéo co bằng dây song luồn qua lỗ một cây cột gỗ được chôn chặt xuống đất. Điều quan trọng hơn cả là ý nghĩa của nghi thức kéo co ngồi mang tính tâm linh, thể hiện mong muốn của cộng đồng là mang lại điều may mắn cho làng xóm. Nghi thức kéo co ngồi đền Trấn Vũ được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vào ngày 19/12/2014.
Ngoài ra, lễ hội đền Trấn Vũ còn có các hoạt động như giao lưu bóng chuyền nam-nữ, nghi lễ rước kiệu từ đền về Nghè Đằng Đông…
(Trích “Lễ Hội truyền thống đền Trấn Vũ 2023” – Báo Nhân dân ngày 22/4/2023)
Ghi lại chữ cái đứng trước đáp án đúng /Thực hiện yêu cầu:
Câu 1. Em hãy cho biết văn bản “Lễ hội truyền thống Đền Trấn Vũ 2023” thuộc loại văn bản nào? 
	A. Văn bản biểu cảm
B. Văn bản nghị luận
	C. Văn bản thông tin
D. Văn bản tự sự


Câu 2. Văn bản trên cung cấp được những thông tin cơ bản nào? 
A. Thời gian, địa điểm, phần lễ - hội
B. Thời gian, cách thức tổ chức phần lễ
C. Nguồn gốc, chuẩn bị, địa điểm, ý nghĩa
D. Thời gian, địa điểm, cách thức tổ chức phần lễ
Câu 3. Chính lễ của lễ hội Đền Trấn Vũ là:
	A. ngày 1 tháng 3 âm lịch
B. ngày 2 tháng 3 âm lịch
	C. ngày 3 tháng 3 âm lịch
D. ngày 4 tháng 3 âm lịch


Câu 4. Xác định phép liên kết có trong đoạn văn sau: “Điều quan trọng hơn cả là ý nghĩa của nghi thức kéo co ngồi mang tính tâm linh, thể hiện mong muốn của cộng đồng là mang lại điều may mắn cho làng xóm. Nghi thức kéo co ngồi đền Trấn Vũ được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vào ngày 19/12/2014.”


	A. Phép nối
B. Phép lăp
	C. Phép thế
D. Phép liên tưởng


Câu 5. Thành phần in đậm trong câu: “Trong ngày 22/4, tại lễ hội Đền Trấn Vũ diễn ra nhiều hoạt động độc đáo.” là: 
       A. thành phần chủ ngữ			        	     C. thành phần trạng ngữ
       B. thành phần vị ngữ	                                    D. phần chú thích của văn bản
Câu 6. Số từ trong câu:“Mỗi mạn gồm có 19 người,1 tổng cờ và 3 ông tổ trưởng, phó điều khiển chốt nêm và rút nêm, hiệu lệnh trọng tài (bằng còi, trống khẩu và loa)”là: 
	A. một từ
B. hai từ
	C. ba từ
D. bốn từ


Câu 7. Lễ hội đền Trấn Vũ ca ngợi công lao gì, của ai? 
A. Đức Thánh Huyền Thiên Trấn Vũ - vị thần giữ sự bình yên, trị thủy.
B.  Đức Thánh Huyền Thiên Trấn Vũ - vị thần tiêu trừ yêu ma, bảo vệ dân lành, giữ sự bình yên cho muôn dân, vạn vật, cũng là vị thần trị thủy, chống lũ lụt
C. Đức Thánh Hưng Đạo Vương - bảo vệ dân lành, giữ sự bình yên, trị thủy
D. Đức Thánh Huyền Thiên Trấn Vũ - giữ sự bình yên, trị thủy, chống lũ lụt.
Câu 8. Nghi thức kéo co trong lễ hội có ý nghĩa là:
	A. Rèn luyện sức khoẻ
B. Mang tính tâm linh, mong muốn mang lại điều may mắn
C. Tinh thần nhân ái
D. Cầu mong mùa màng bội thu
	



Câu 9. (2.0 điểm) Chỉ ra biện pháp tu từ được sử dụng trong câu văn sau: “Sau màn dâng hương của đội dâng hương đình Cự Đồng hành lễ, là nghi lễ kéo co ngồi. Trước khi lễ trình diễn kéo co diễn ra, các mạn chuẩn bị lễ vật gồm mâm xôi, thủ lợn phủ mỡ chài rắc hoa hồng được tập trung trước sân đền để làm lễ.” Nêu tác dụng của việc sử dụng biện pháp tu từ đó?
Câu 10. (2.0 điểm) Theo em, thông điệp mà bài viết muốn gửi gắm là gì? Nêu những việc cần làm để góp phần gìn giữ, phát huy bản sắc văn hoá của dân tộc.
II. VIẾT (4.0 điểm) 
Viết bài văn nghị luận xã hội trình bày suy nghĩ của em về lòng biết ơn trong cuộc sống.
Chúc các em làm bài tốt
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	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I. ĐỌC HIỂU (6.0 điểm)

	* Trắc nghiệm
	2.0

	Câu 1
	C
	0.25

	Câu 2
	A
	0.25

	Câu 3
	C
	0.25

	Câu 4
	B
	0.25

	Câu 5
	C
	0.25

	Câu 6
	B
	0.25

	Câu 7
	B
	0.25

	Câu 8
	D
	0.25

	* Tự luận.
	4.0

	Câu 9

	- HS chỉ ra được biện pháp nghệ thuật: liệt kê
“tiêu trừ yêu ma, bảo vệ dân lành, giữ sự bình yên cho muôn dân, vạn vật, cũng là vị thần trị thủy, chống lũ lụt” 
- Tác dụng:
+ Nhấn mạnh những công lao của Đức Thánh Huyền Thiên Trấn Vũ đã bảo vệ dân khỏi yêu ma, giúp dân trị thủy, chống lũ lụt.
+ Bộc lộ sự hiểu biết, niềm tự hào của tác giả về lễ hội đền Trấn Vũ.
	1.0



1.0

	Câu 10

	* Hình thức: đúng hình thức đoạn văn khoảng 8-10 câu, diễn đạt mạch lạc, không mắc lỗi dùng từ, đặt câu.
* Nội dung:
 HS nêu rõ được những việc sẽ làm để góp phần gìn giữ, phát huy văn hóa truyền thống của dân tộc.
(VD: Chăm chỉ học tập, tìm hiểu những nét đặc sắc của Hà Nội, quảng bá những nét đẹp văn hóa đó với bạn bè, người thân, yêu quý, tự hào về các lễ hội, truyền thống văn hóa của dân tộc…) 
(HS có những cách diễn đạt khác nhau nếu hợp lý vẫn cho điểm. Đúng từ 2 ý trở lên cho điểm tối đa)
	2.0

	II. VIẾT (4.0 điểm)

	
	a. Đảm bảo bố cục và dung lượng của bài nghị luận: Bảo đảm yêu cầu về bố cục và dung lượng  (khoảng 400 chữ); đảm bảo bố cục 3 phần (mở bài, thân bài, kết bài); lập luận chặt chẽ, thuyết phục, dẫn chứng phù hợp, diễn đạt mạch lạc, rõ ý.

	

	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận
c. Yêu cầu nội dung:
HS có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và bằng chứng; đảm bảo các yêu cầu sau: 
Mở bài 
- Dẫn dắt vấn đề
- Nêu vấn đề
Thân bài
- Khái niệm: Biết ơn là một thái độ cảm kích và trân trọng những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Đây cũng là cách để ta thấy rằng cuộc sống này đáng sống hơn và tốt đẹp hơn.
- Biểu hiện: luôn ghi nhớ công ơn thế hệ đi trước, những người đã giúp đỡ mình...Các ngày lễ kỉ niệm diễn ra hằng năm để tỏ lòng biết ơn đối với các vị anh hùng hoặc các thương binh liệt sĩ
Dẫn chứng phù hợp
- Ý nghĩa: 
+ Lòng biết ơn là một trong những truyền thống đạo lí của dân tộc ta, thể hiện rõ giá trị tinh thần tốt đẹp.
+ Chúng ta cần phát huy nét đẹp của lòng biết ơn vì tất cả những thành quả mà chúng ta đang hưởng thụ đều có sự lao động, nỗ lực, cố gắng và thậm chí là hi sinh của người khác.
+ Lòng biết ơn sẽ nhắc nhở và giúp con người nhận thức được vai trò của gia đình, quê hương, cội nguồn.
Phản đề: Phê phán những người vô ơn...
Bài học nhận thức và hành động 
- Nhận thức: Lòng biết ơn quan trọng và cần thiết trong cuộc sống.
- Hành động: Rèn luyện lòng biết ơn

   Kết bài 
- Khẳng định lại ý nghĩa của lòng biết ơn. 
- Đưa ra thông điệp
d. Diễn đạt: Đảm bảo chuẩn chính tả, dùng từ, ngữ pháp tiếng việt, liên kết câu trong văn bản
e. Sáng tạo: Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận, có cách diễn đạt mới mẻ.

	














* Lưu ý: Căn cứ vào thực tế bài làm của HS, dựa và thang điểm trên GV cho các mức điểm còn lại.
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